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	1. Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
	- Biết được tên 5 nước tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).  (2)

	- Giải thích được bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức tỉnh".(1); năm 1960 là năm của châu Phi. (4); sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy".(7)
	- Nhận xét được biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. (3)
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	Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
	- Biết được thời gian Mĩ trở thành trung tâm tài chính duy nhất. (5); nguyên nhân cơ bản kinh tế Nhật Bản phát triển.(8); viết tắt  tiếng Anh của Liên minh châu Âu.  (10)
- Biết được sự phát triển kinh tế Mĩ sau CTTGT2. (13a)
	- Giải thích được nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. (13b); Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới. (15)
	- So sánh được điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ.(6); nguyên nhân phát triển "thần kì của Nhật Bản" giống với các nước tư bản khác.(9)
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	Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến 

nay.

	- Nêu được các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.(14a)
	- Lí giải được "trật tự hai cực I-an-ta". (11)

	
	- Liên hệ được những việc  Việt Nam cần làm để đáp ứng với xu thế phát triển chung của TG. (14b)
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	Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của CM KH-KT
	
	
	- So sánh được điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc CM KH- KT lần thứ hai với lần thứ nhất. (12)
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ĐỀ KIỂM TRA

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Lịch sử lớp 9
Thời gian 45  phút (Không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức tỉnh"?
A. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

B. Vì nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến,

C. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập

D. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế

Câu 2. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập 107 sự tham gia của 5 nước nào?
A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a

Câu 3. Nhận xét về biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.

C. Sự ra đời của khối ASEAN.

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 4. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì 
A. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

B. Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

D. Hệ thống thuộc địa của để quốc lần lượt tan rã.

Câu 5. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian
A. từ 1945 đến 1975

B. từ 1918 đến 1945

C. từ 1950 đến 1980

D. từ 1945 đến 1950

Câu 6. Điểm giống nhau trong chính đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ là gì?
A. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực".

B. "Chiến lược toàn cầu hóa".

C. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.

D. "Chủ nghĩa lấp chỗ trống".
Câu 7. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
A. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.

B. Ở đây nhân dân đã đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mĩ.

C. Ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng Cu Ba bung nổ.

D. Ở đây các nước đế quốc tấn công vào nước Mĩ.

Câu 8. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?
A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.

B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.

C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.

D. "Luồn lách" xâm nhập thị trường các nước
Câu 9. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.

B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.

C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.

D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.

Câu 10: Liên minh châu Âu viết tắt là
A. EC                          B. EU                    C. AU                            D. EEC
Câu 11. Tại sao gọi là "trật tự hai cực I-an-ta"?
A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.

B. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.

C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.

D. Sự phân chia ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô trong quan hệ quốc tế.

Câu 12. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì?
A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 (3 điểm) 

Kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển như thế nào? Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 14 (2 điểm) 

Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Việt Nam cần làm gì để đáp ứng với xu thế phát triển chung của thế giới?

Câu 15 (2 điểm) 

Vì sao nói: Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới?

------------- Hết -------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu
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	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	13
	 - Kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa; 
	0,5

	
	+ Kinh tế chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt: sản lượng công nghiệp chiếm 56,47% (năm 1948); sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cộng lại; nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới; 
	1

	
	+ Mĩ có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới tư bản và độc chiếm vũ khí nguyên tử; 
	0,25

	
	+ Những thập niên tiếp theo tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều mặt, nhưng nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa. 
	0,25

	
	- Nguyên nhân để nước Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới:

+  Mĩ có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao; 
	0,5

	
	+ Nước Mĩ ở xa chiến trường, không bị chiến tranh thế giới tàn phá, nước Mĩ được yên ổn phát triển kinh tế, làm giàu nhờ bán vũ khí cho các nước tham chiến; 
	0,5

	14
	* Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

- Sau bốn thập niên “chiến tranh lạnh” không đem lại kết quả gì cho cả hai bên, tháng 12.1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. Từ đó tình hình thế giới có nhiều chuyển biến và diễn ra theo các xu hướng: 

+ Xu thế hoà hoãn, hoà dịu trong quan hệ quốc tế; 
	0,25

	
	+ Xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm; 
	0,25

	
	+ Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trong điểm;
	0,25

	
	+ Ở nhiều khu vực vẫn xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến. 
	0,25

	
	- Tuy nhiên xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. 
	

	
	* Nhiệm vụ to lớn hiện nay của nhân dân ta là:

- Không ngừng tạo ra nhiều hàng hoá sản phẩm để trao đổi, buôn bán. Đồng thời phải chú trọng nâng cao chất lượng hàng hoá, sản phẩm trong nước để đủ sức cạnh tranh với hàng hoá nước ngoài; 
	0,25

	
	- Tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với tất cả các quốc gia trên thế giới để thông qua đó tiến hành các hoạt động trao đổi buôn bán, chuyển giao công nghệ, kêu gọi sự giúp đỡ, vốn đầu tư…; 
	0,25

	
	- Luôn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, hoà nhập không hoà tan; 
	0,25

	
	- Luôn nâng cao cảnh giác, trước các hành động chống phá của kẻ thù.
	0,25

	15
	- Sau chiến tranh thế giới thứ hai. cùng với xu thế toàn cầu hóa, khuynh hướng liên kết khu vực cũng diến ra mạnh mẽ trên thế giới, mà tiêu biểu là quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).
	0,5

	
	- Từ lúc mới thành lập (1957), Liên minh Châu Âu chỉ có 6 nước, đến năm 1995, EU đã phát triển thành 15 nước thành viên, đến năm 2004, EU kết nạp thêm 10 nước, đến năm 2007, thêm 2 nước nữa, nâng số thành viên lên  27 nước và đến năm 2014 là 28 nước.
	0,5

	
	- EU ra đời không chỉ nhằm hợp tác giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn liên minh trong lĩnh vực chính trị (như xác định Luật công dân châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung…)
	0,5

	
	- Chính vì sự ra đời và ngày càng phát triển mạnh mẽ như vậy nên Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất thế giới.
	0,5


                                                Chiềng Mung, ngày 20 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI RA ĐỀ

                                                                                        Phạm Thị Hòa
	 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

Trần Thị Hằng
	CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG DUYỆT

Vũ Quỳnh Hương
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